 KẾ HOẠCH THÁNG 9

Thực hiện từ 30/08/2021 đến 01/10/2021
	TUẦN 1

KHAI GIẢNG

Từ 30/08/2021 – 03/09/2021
	TUẦN 2

RÈN NỀ NẾP

Từ 06/09/2021 – 10/09/2021
	TUẦN 3

BÉ ĐI NHÀ TRẺ

Từ 13/09/2021 – 17/09/2021
	TUẦN 4

VUI TRUNG THU
Từ 20/09/2021 – 24/09/2021
	TUẦN 5

CÔ GIÁO CỦA BÉ 
Từ 27/09/2021 – 01/10/2021
	LƯU Ý

	Rèn trẻ tự cất dép, ba lô đúng tủ cá nhân của mình 
	Rèn trẻ tập xúc ăn bằng thìa, uống nước bằng cốc
	Tạo hình

Làm quen với bút sáp màu: Di màu tự do
	Tạo hình

Làm quen với đất nặn

Cùng cô nặn bánh dẻo
	Tạo hình

Tô màu cô giáo của bé
	

	Rèn trẻ các thói quen lễ giáo (Chào cô, chào bố mẹ khi vào lớp và khi ra về)
	Rèn trẻ cách cầm cốc uống nước và xúc miệng nước muối
	Âm nhạc

NDTT: Hát: Lời chào buổi sáng

NDKH: Nghe hát: Em chơi đu 
	Âm nhạc 
NDTT: Hát: Bé và trăng (L1)

NDKH: Nghe hát: Giấu  tay
 
	Âm nhạc

NDTT: Hát: Cô và mẹ
NDKH: VĐTN: Lời chào buổi sáng
	

	Nghỉ lễ 2/9
	 Cho trẻ làm quen với việc rửa tay và lau mặt
	PTVĐ

Đi trong đường hẹp

TC: Ai nhanh ai khéo
	PTVĐ 
Đi theo nhịp đếm

TC: Đếm ngón tay

	PTVĐ

Đi theo hiệu lệnh

TC: Nu na nu nống


	

	Rèn trẻ tự lấy và cất ghế đúng nơi quy định
	Rèn trẻ tư thế ngồi ngay ngắn và cách cầm bút di màu
	NBTN

Đồ chơi trong lớp của bé 


	NBTN
Đồ chơi trung thu 
	NBTN

Cô giáo của lớp bé
	

	Rèn trẻ tự xúc cơm ăn, cất bát thìa sau khi ăn xong
	Rèn trẻ biết cất đồ chơi gọn gàng sau khi chơi xong
	Văn học

Thơ: Em đi nhà trẻ
	Văn học

Thơ: Trung thu của bé 
	Văn học

Thơ: Mẹ và cô
	

	Rèn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định


	Dạy trẻ cách chơi một số trò chơi dân gian 
	HĐVĐV

Bé tập luồn dây


	HĐVĐV

Xâu dây hoa vui trung thu tặng bạn
	HĐVĐV

Xâu chiếc vòng màu đỏ
	


KẾ HOẠCH THÁNG 10

Thực hiện từ 04/10/2021 đến 29/10/2021
	TUẦN 1
BÉ HÃY KỂ VỀ MÌNH

Từ 04/10/2021 – 08/10/2021
	TUẦN 2
CÁC BỘ PHẬN TRÊN CƠ THỂ BÉ

Từ 11/10/2021 – 15/10/2021
	TUẦN 3
CHÀO MỪNG NGÀY 20/10

Từ 18/102021 – 22/10/2021
	TUẦN 4
BÉ VÀ CÁC BẠN 
Từ 25/10/2021 – 29/10/2021
	LƯU Ý 



	Tạo hình

Dán bóng bay 
	Tạo hình

Di màu đôi bàn tay


	Tạo hình

Vẽ bông hoa

	Tạo hình

Tô màu cái áo
	

	Âm nhạc

NDTT: Hát: Chơi ngón tay

NDKH: TCAN: Chi chi chành chành 
	Âm nhạc

 NDTT: VĐTN: Giấu tay

 NDKH: Nghe hát: Miệng xinh 
	Âm nhạc

NDTT: Hát: Quà tặng mẹ

 NDKH: TCÂN: Tai ai tinh 
	Âm nhạc

 NDTT: Hát: Bạn ở đâu

NDKH: TCÂN: Nhỏ và to
	

	PTVĐ

Ném bóng vào đích

TC: Trời nắng trời mưa
	PTVĐ

Đi trong đường hẹp có mang vật trên tay

TC: Oa oa oa
	PTVĐ

Chạy theo hướng thẳng

TC: Đập bóng
	PTVĐ

Đá bóng về phía trước

TC: Bắt chước tạo dáng
	

	NBPB

Màu xanh
	NBTN

Bé hãy giới thiệu các bộ phận trên cơ thể mình
	NBPB
Màu vàng
	 NBTN

Đồ dùng cá nhân của bé 

	

	Văn học

Thơ: Cô dạy
	Văn học

Thơ: Cái lưỡi
	Văn học

Thơ: Hoa nở
	Văn học

Truyện: Đôi bạn nhỏ
	

	HĐVĐV

Xâu vòng tay tặng bạn
	HĐVĐV

Xâu vòng xen kẽ đỏ - xanh tặng bạn
	HĐVĐV
Xâu dây  lá màu xanh tặng mẹ
	HĐVĐV

Lắp ghép hộp quà tặng bạn 

	


KẾ HOẠCH THÁNG 11

Thực hiện từ 01/11/2021 đến 26/11/2021
	TUẦN 1

ĐỒ DÙNG  CỦA BÉ Ở LỚP 

Từ 01/11/2021 – 05/11/2021
	TUẦN 2

ĐỒ DÙNG ĐỂ UỐNG

Từ 08/11/2021 – 12/11/2021

	TUẦN 3

MỪNG NGÀY 20/11
Từ 15/11/2021 – 19/11/2011
	TUẦN 4

ĐỒ DÙNG ĐỂ ĂN

Từ 22/11/2021 – 26/11/2021
	LƯU Ý 



	Tạo hình

Tô màu quả bóng to - nhỏ 
	. Tạo hình

Tô màu cái cốc


	Tạo hình

In ngón tay tạo thành cánh hoa 
	Tạo hình

Nặn đôi đũa 
	

	Âm nhạc

NDTT: VĐTN: Đu quay

NDKH: Nghe hát: Em chơi đu 

	Âm nhạc
NDTT: Nghe hát: Tôi là cái ấm trà

NDKH: TC: Ai đoán đúng 
	Âm nhạc

NDTT: Nghe hát: Cô giáo miền xuôi

NDKH: Hát: Em ra vườn hoa 
	Âm nhạc

NDTT: Hát: Đi chơi với búp bê

NDKH: TC: Nu na nu nống 
	

	PTVĐ

Đứng co 1 chân

TC: Tay đẹp
	PTVĐ
Đi bước vào các ô

TC: Nhảy thỏ
	PTVĐ

Đi đều bước

TC: Phi ngựa
	PTVĐ

Đi bước qua vật cản

TC: Thả đỉa ba ba
	

	NBTN

Chọn cốc, thìa màu xanh - vàng cho búp bê uống nước
	NBPB

Bông hoa màu đỏ màu vàng tặng cô
	NBTN

Trò chuyện về ngày 20/11
	NBPB
Chọn bát – thìa màu xanh cho bé


	

	Văn học

Thơ: Bập bênh
	Văn học

Thơ: Cái bát
	Văn học

Thơ: Cô dạy
	Văn học

Thơ: Ấm và chảo
	

	HĐVĐV

Xếp cái ghế


	HĐVĐV

Xếp cái bàn
	HĐVĐV

Xâu dây lá to – nhỏ
	HĐVĐV

Bé tập xé giấy
	


KẾ HOẠCH THÁNG 12

Thực hiện từ 29/11/2021 đến 31/12/2021
	TUẦN 1

BÉ YÊU MẸ

Từ 29/11/2021 – 03/12/2021
	TUẦN 2

NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU CỦA BÉ

Từ 06/12/2021 – 10/12/2021
	TUẦN 3

BÉ YÊU NGÔI NHÀ 

Từ 13/12/2021 – 17/12/2021
	TUẦN 4

NGÀY VUI CỦA CHÚ BỘ ĐỘI

Từ 20/12/2021 – 24/12/2021
	TUẦN 5
NHU CẦU CỦA GIA ĐÌNH BÉ
Từ 27/12/2021 – 31/12/2021
	LƯU Ý

	Tạo hình

Bé tập xoay tròn đất nặn làm quả bóng tặng mẹ 
	Tạo hình

Vẽ đường về nhà


	Tạo hình

Dán ngôi nhà của bé
	Tạo hình

Dán lá vàng 

	Tạo hình

Tô màu món ăn bé thích
	

	Âm nhạc

NDTT: Nghe hát: Cả nhà thương nhau

NDKH: VĐTN: Mẹ đi vắng 
	Âm nhạc

NDTT: Nghe hát: Cả nhà đều yêu

NDKH: TC: Hãy tạo dáng


	Âm nhạc

NDTT: Hát: Nhà của tôi

NDKH: Nghe hát: Bé quét nhà 


	Âm nhạc

NDTT: Hát: Đi một hai

NDKH: TCAN: Đoán tên 

	Âm nhạc

NDTT: Hát: Múa cho mẹ xem.
NDKH:  TC: Tìm bạn nhảy. 
	

	PTVĐ

Bò chui qua cổng

TC: Ai đi nhẹ hơn
	PTVĐ

Đi có mang vật trên đầu

TC: Con bọ dừa

	PTVĐ

Đi theo đường ngoằn ngoèo
TC: Cài cúc áo
	PTVĐ

Ném bóng về phía trước tối thiểu 1m

TC: Lộn cầu vồng
	PTVĐ

Đi bước vào các ô

TC: Trời nắng trời mưa 


	

	NBPB

Màu vàng – màu đỏ
	NBTN

Bé yêu mẹ 

	NBPB
Màu xanh – màu đỏ
	NBTN
Chú bộ đội
	NBPB

Đồ dùng gia đình to – nhỏ.
	

	Văn học

Thơ: Yêu mẹ
	Văn học

Truyện: Thỏ con không vâng lời
	Văn học

Truyện: Thỏ dọn nhà
	Văn học

Thơ: Em là bộ đội
	Văn học

Thơ: Cháu chào ông ạ
	

	HĐVĐV

Xâu vòng màu xanh - vàng tặng mẹ
	HĐVĐV

Xếp ngôi nhà 
	HĐVĐV

Bé tập cài khuy đôi dép
	HĐVĐV

Xâu khuy áo xen kẽ màu xanh - vàng
	HĐVĐV
Bé xúc cơm cho em bé ăn
	


KẾ HOẠCH THÁNG 1

Thực hiện từ 03/01/2022 đến 28/01/2022
	TUẦN 1

NHÀ BÉ NUÔI CON GÌ?

(GÀ CON, VỊT CON)

Từ 03/01/2022 – 07/01/2022
	TUẦN 2

CON VẬT SỐNG TRONG RỪNG

Từ 10/01/2022 – 14/01/2022
	TUẦN 3

CON VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC

Từ 17/01/2022 – 21/01/2022

	TUẦN 4

CON ONG, CON BƯỚM
Từ 24/01/2022 – 28/01/2022
	LƯU Ý



	Tạo hình

Di màu làm ổ rơm
	Tạo hình

Tô màu con chim
	Tạo hình

Di màu làm mặt nước
	Tạo hình

In ngón tay trang trí cánh bướm

	

	Âm nhạc

NDTT: Hát: Con gà trống

NDKH: Nghe hát: Chú gà trống gọi 
	Âm nhạc

NDTT: Hát: Đố bạn

NDKH: Nghe hát: Chú voi con ở bản Đôn 

	Âm nhạc

NDTT : Nghe hát: Cá vàng bơi

NDKH : VĐTN: Gà gáy 
	Âm nhac

NDTT: Hát: Kìa con bướm vàng

NDKH: TCAN: Đoán tên và bắt chước hành động con vật 
	

	PTVĐ

Tung và bắt bóng cùng cô
TC: Gà trong vườn rau
	PTVĐ

Tung bóng bằng 2 tay

TC: Thi ai nhanh
	PTVĐ

Bò, trườn chui qua cổng

TC: Bắt chước tạo dáng
	PTVĐ

Bò thấp chui qua cổng

TC: Xem ai tài
	

	NBTN

Con gà, con vịt
	NBPB

Con vật to – nhỏ
	NBTN

Con cá – con cua

	NBPB
Những con vật màu vàng

	

	Văn học

Truyện: Gà và vịt
	Văn học

Đồng dao: Con voi
	Văn học

Thơ: Con cá vàng

	Văn học

Thơ: Ong và bướm
	

	HĐVĐV

Xếp chuồng gà, vịt
	HĐVĐV

Xếp nhà cho  con khỉ
	HĐVĐV

Xếp ao cá
	HĐVĐV

Xé theo vệt kim châm con bướm
	


KẾ HOẠCH THÁNG 2

Thực hiện từ ngày 31/01/2022 đến ngày 25/02/2022
	TUẦN 1

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

Từ 31/01/2022 – 04/02/2022

	TUẦN 2

BÉ VUI ĐÓN TẾT

Từ 07/02/2022 – 11/02/2022
	TUẦN 3

NGÀY TẾT VUI VẺ

Từ 14/02/2022 – 18/02/2022
	TUẦN 4

MÙA XUÂN CỦA BÉ

Từ 21/02/2022 – 25/02/2022
	LƯU Ý

	
	Tạo hình

Nặn quả bưởi ngày tết 
	Tạo hình

Tô màu cái bánh trưng


	Tạo hình

Vẽ mặt trời và hoa 
	

	
	Âm nhạc

NDTT: Hát: Sắp đến Tết rồi

NDKH: Nghe hát: Bé đón Tết sang
	Âm nhạc

NDTT: Hát: Như những cánh hoa

NDKH: TCAN: Vận động nhanh chậm theo giai điệu 
	Âm nhạc

NDTT: Hát: Bé và hoa

NDKH: Nghe hát: Cùng múa hát mừng xuân


	

	
	PTVĐ

Đá bóng vào lưới
 1,5-2m
TC: Bắt bóng
	PTVĐ
Nhảy xa bằng 2 chân

TC: Đuổi nhặt bóng
	PTVĐ

Bò trong đường ngoằn ngoèo

TC: Hái quả
	

	
	NBTN

Dạy bé những lời chúc Tết
	NBPB

Hình tam giác
	NBTN

Bé đi chơi công viên ngày Tết
	

	
	Văn học

Thơ: Đi chợ tết
	Văn học

Thơ: Tết là bạn nhỏ
	Văn học

Truyện: Cây táo
	

	
	HĐVĐV

Xếp đĩa quả ngày tết
	HĐVĐV

Xếp kệ bình hoa
	HĐVĐV
Xâu vòng hoa mùa xuân
	


KẾ HOẠCH THÁNG 3

Thực hiện từ 28/02/2022 đến 01/04/2022
	TUẦN 1

NHỮNG BÔNG HOA ĐẸP

Từ 28/02/2022 – 04/03/2022
	TUẦN 1

CHÀO MỪNG NGÀY 8/3

Từ 07/03/2022 – 11/03/2022
	TUẦN 2

BÉ BIẾT RAU GÌ?

Từ 14/03/2022 – 18/03/2022
	TUẦN 3

BÉ BIẾT CỦ GÌ?

Từ  21/03/2022 – 25/03/2022
	TUẦN 4

BÉ BIẾT QUẢ GÌ?

Từ 28/03/2022 – 01/04/2022
	LƯU Ý



	Tạo hình
Nặn cánh hoa
	Tạo hình

Dán bưu thiếp 8/3
	Tạo hình

Tô màu lá cây 
	Tạo hình

Nặn củ cà rốt 
	Tạo hình

Tô màu quả cà chua 
	

	Âm nhạc

NDTT: Hát: Hái hoa
NDKH: TC: Thi ai giỏi
	Âm nhạc

NDTT: Nghe hát: Quà 8/3

NDKH: VĐTN: Gió thổi cây nghiêng
	Âm nhạc

NDTT: Hát: Em ra vuờn rau

NDKH: Nghe hát: Bắp cải xanh 
	Âm nhạc

NDTT: Nghe hát: Con chim hót trên cành cây

NDKH: VĐTN: Gieo hạt
	Âm nhac

NDTT: Hát: Quả

NDKH: TCAN: Nào chúng ta cùng nhảy
	

	PTVĐ

Bò theo đường ngoằn ngoèo

TC: Hái hoa
	PTVĐ

Bật xa bằng 2 chân

TC: Tay úp tay ngửa
	PTVĐ

Chạy đổi hướng

TC: Thi xem ai nhanh
	PTVĐ

Nhảy bật tại chỗ bằng 2 chân

TC: Gieo hạt
	PTVĐ

Bật qua các vòng

TC: Bóng tròn to
	

	NBPB
Một bông hoa và nhiều bông hoa
	NBTN

Bé biết gì về ngày 8/3
	NBPB
Hình tròn – hình vuông 
	NBTN

Bé biết củ gì?
	NBPB

Quả to – quả nhỏ
	

	Văn học 

Thơ: Hoa sen
	Văn học

Truyện: Quà tặng
	Văn học

Thơ: Bắp cải xanh
	Văn học

Truyện: Thỏ con ăn gì?
	Văn học

Thơ: Quả thị
	

	HĐVĐV
Xếp vườn hoa
	HĐVĐV
Xâu dây hoa tặng cô
	HĐVĐV
Xếp đường đi vào vườn rau
	HĐVĐV
Xếp hàng rào
	HĐVĐV

Xếp đường đi vào vườn cây ăn quả
	


KẾ HOẠCH THÁNG 4

Thực hiện từ 04/04/2022 đến 29/04/2022
	TUẦN 1

BÉ CHỌN XE GÌ?

Từ 04/04/2022 – 08/04/2022

	TUẦN 2

THUYỀN

Từ 11/04/2022 – 15/04/2022

	TUẦN 3

BÉ ĐÃ DƯỢC ĐI TÀU HỎA CHƯA?

Từ 18/04/2022 – 22/04/2022
	TUẦN 4

BÉ THÍCH ĐI MÁY BAY

Từ 25/04/2022 – 29/04/2022

	LƯU Ý



	Tạo hình

Tô màu ô tô 

	Tạo hình

Trang trí chiếc thuyền


	Tạo hình

Tô màu tàu hỏa


	Tạo hình

Tô màu máy bay


	

	Âm nhạc

NDTT: Hát: Lái ô tô

NDKH: TC: Ai đoán giỏi
	Âm nhạc

NDTT: Nghe hát: Em đi chơi thuyền

NDKH: VĐTN: Lái ô tô
	Âm nhạc

NDTT: Hát: Đoàn tàu nhỏ xíu

NDKH: TCAN: Tiếng hát ở đâu
	Âm nhạc

NDTT: Hát: Đèn xanh,đèn đỏ

NDKH: TCAN: Tai ai tinh
	

	PTVĐ

Tung bóng qua dây

TC: Ô tô và chim sẻ


	PTVĐ

Ném vào đích 1-1,2m

TC: Tín hiệu
	PTVĐ

Bò trong đường hẹp

TC: Lái tàu
	PTVĐ
Ném về phía trước bằng 1 tay

TC: Máy bay
	

	NBTN

Ô tô – Xe máy
	NBPB
Ô tô to – nhỏ
	NBTN

Tàu hỏa
	NBPB

Nhận biết vị trí  trước sau của bản thân
	

	Văn học

Thơ: Xe đạp
	Văn học
Thơ: Bé nằm mơ
	Văn học

Thơ: Con tàu
	Văn học

Thơ: Con tàu vũ trụ


	

	HĐVĐV

Xếp cổng ga ra ô tô
	HĐVĐV
Xếp hình cái thuyền
	HĐVĐV
Xếp đoàn tàu
	HĐVĐV
Xếp đường băng
	


KẾ HOẠCH THÁNG 5

Thực hiện từ 02/05/2022 đến 27/05/2022
	TUẦN 1

TRANG PHỤC MÙA HÈ

Từ 02/05/20212 – 06/05/2022
	TUẦN 2

BÉ ĐI TẮM BIỂN 

Từ 09/05/2022 – 13/05/2022

	TUẦN 3

NƯỚC UỐNG MÙA HÈ
Từ 16/05/2022 – 20/05/2022
	TUẦN 4

TỔNG KẾT NĂM HỌC

Từ 23/05/2022 – 27/05/2022
	LƯU Ý

	Tạo hình

Vẽ mưa 

	Tạo hình

Di màu bãi biển


	Tạo hình 
Tô màu cốc nước cam

	
	

	Âm nhac

NDTT: Hát: Ếch ộp

NDKH: TCAN: Lắng nghe tìm đồ vật
	Âm nhạc

NDTT: Nghe hát: Trên cát

NDKH: VĐTN: Kéo cưa lừa xẻ
	Âm nhạc

NDTT: Nghe: Mây và gió

NDKH: TC: Ai nhanh nhất
	
	

	PTVĐ

Bò thẳng hướng có mang vật trên lưng.

TC: Đuổi bắt
	PTVĐ

Ngồi lăn bóng

TC: Cáo và thỏ
	PTVĐ

Đi có mang vật trên đầu

TC: Trời nắng trời mưa
	
	

	NBTN

Trang phục mùa hè
	NBPB

Nhận biết 1 và nhiều

	NBTN
Nước giải khát
	
	

	Văn học

Thơ: Tia nắng
	Văn học

Thơ: Bé và biển
	Văn học 

Thơ: Tiết kiệm nước
	
	

	HĐVĐV

Xếp công viên nước
	HĐVĐV

Xếp bãi biển
	HĐVĐV

Rót nước
	
	


